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	KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: …………………………………………………

Số báo danh: …………………………………………………….

Câu 41. Hậu quả của ô nhiễm mỗi trường nước, nhất là ở vùng cửa sông, ven biển là


A. biến đổi khí hậu.
B. mưa a-xít.       
C. cạn kiệt dòng chảy.
D. hải sản giảm sút.

Câu 42. Chống hạn hán ở nước ta cần phải kết hợp với việc

A. trượt đất.
B. rét hại.
C. cháy rừng.
D. xói mòn.

Câu 43. Vùng nào sau đây của nước ta có ngành công nghiệp phát triển nhất?


A. Bắc Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 44. Các nhà máy nhiệt điện ở phía Bắc nước ta hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn nhiên liệu từ


A. khí đốt.
B. dầu nhập.
C. than.                 
D. năng lượng mới.

Câu 45. Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây?


A. Tây Nguyên.

B. Bắc Trung Bộ.


C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không có đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc?


A. Lào Cai.
B. Tuyên Quang.
C. Hà Giang.                   
D. Cao Bằng.

Câu 47. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Mã?


A. sông Hiếu.
B. sông Chu.
C. sông Ngàn Phố.          
D. sông Giang.

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tượng Sa Pa có lượng mưa lớn nhất?


A. Tháng XI.
B. Tháng VIII.
C. Tháng IX.             
D. Tháng X.

Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết các vịnh biển Vân Phong, Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Ninh.
B. Quảng Bình.
C. Quảng Ngãi.         
D. Khánh Hoà.
Câu 50. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây không phải là đô thị loại 1?


A. Hải Phòng.
B. Huế.
C. Cần Thơ.
D. Đà Nẵng.

Câu 51. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng nào sau đây có nhiều tỉnh GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng nhất?


A. Trung du miền núi Bắc Bộ.
B. Bắc Trung Bộ.


C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 52. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây không có sản lượng thịt hơi xuất chuồng tính theo đầu người trên 50kg/người?


A. Bình Định.
B. Cần Thơ.
C. Lào Cai.       
D. Đồng Nai.

Câu 53. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết điểm công nghiệp nào sau đây có ngành luyện kim màu?


A. Tĩnh Túc.
B. Hà Giang.
C. Quỳ Châu.              
D. Quỳnh Lưu.

Câu 54. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết  nơi nào sau đây có ngành sản xuất gỗ, giấy, xenlulô?


A. Pleiku.
B. Sóc Trăng.
C. Hòa Bình.
D. Phủ Lí.

Câu 55. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 28 nối Di Linh với nơi nào sau đây?


A. Nha Trang.
B. Phan Thiết.
C. Biên Hòa.
D. Đồng Xoài.
Câu 56. Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia trên đảo nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?


A. Cát Bà.
B. Côn Đảo.
C. Phú Quốc.            
D. Cát Tiên.

Câu 57. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ?


A. Vũng Áng.
B. Đình Vũ - Cát Hải.
C. Vân Đồn.              
D. Nghi Sơn.

Câu 58. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết than nâu có ở tỉnh nào sau đây của Bắc Trung Bộ?


A. Thanh Hóa.
B. Nghệ An.
C. Quảng Trị.
D. Hà Tĩnh.

Câu 59. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đắk Krông?


A. Đa Nhim.
B. Đrây Hling.
C. Yaly.
D. Vĩnh Sơn..
Câu 60. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết kênh đào nào sau đây thuộc tỉnh An Giang?


A. Phụng Hiệp.
B. Kỳ Hương.
C. Rạch Sỏi.
D. Vĩnh Tế.

Câu 61.  Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI NĂNG LƯỢNG CỦA MI-AN-MA, NĂM 2010 VÀ 2017

	Năm
	2010
	2017

	Dầu thô (nghìn tấn)
	1079
	543

	Than (nghìn tấn)
	240
	737

	Điện (triệu kwh)
	8625
	20055


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi một số loại năng lượng của Mi-an-ma năm 2017 so với năm 2010?


A. Sản lượng dầu thô giảm.
B. Sản lượng than tăng


C. Than tăng chậm hơn điện.
D. Sản lượng điện tăng.

Câu 62. Cho biểu đồ về dân số của một số nước Đông Nam Á, giai đoạn 2010 - 2016:
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(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về dân số của một số quốc gia năm 2016 so với năm 2010?

     
A. Phi-lip-pin tăng ít hơn Thái Lan.
B. Thái Lan tăng nhiều hơn Xin-ga-po.

     
C. Phi-lip-pin tăng nhanh hơn Xin-ga-po.
D. Xin-ga-po tăng chậm hơn Thái Lan.
Câu 63. Vị trí nước ta nằm trong vùng hoạt động của gió mùa Châu Á nên khí hậu có
     
A. tính chất nhiệt đới ẩm.

B. sự phân hóa phức tạp.

    
C. sự thay đổi theo mùa.

D. tính chất hải dương.
Câu 64. Nguồn lao động của nước ta có thế mạnh nào sau đây?

A. Cần cù, sáng tạo, chất lượng ngày càng tăng.
B. Lao động có trình độ cao chiếm phần lớn.


C. Có ý thức trách nhiệm rất cao trong lao động.
D. Có rất nhiều công nhân kĩ thuật lành nghề.

Câu 65. Đô thị hóa của nước ta hiện nay

A. phân bố đồng đều giữa các vùng.
B. cơ sở hạ tầng ở mức cao.


C. dân số thành thị có xu hướng tăng.
D. trình độ đô thị hóa rất cao.
Câu 66. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta có biểu hiện nào sau đây?


A. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng tỉ trọng.



B. Ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm tỉ trọng.

C. Nhà nước quản lí các ngành kinh tế then chốt.



D. Xuất hiện nhiều khu công nghiệp quy mô lớn.
Câu 67. Xu hướng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là


A. ứng dụng tiến bộ khoa học và kĩ thuật.
B. đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.


C. tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt.
D. phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y.

Câu 68. Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của nhiều vùng lãnh thổ nước ta vì

A. độ che phủ rừng nước ta tương đối lớn, đang tăng.


B. đồi núi chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ nước ta.


C. nhu cầu về tài nguyên rừng lớn, giá trị kinh tế rất cao


D. chủ yếu cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.
Câu 69. Đặc điểm của mạng lưới đường ô tô của nước ta 


A. mật độ cao nhất Đông Nam Á.
B. hơn một nửa đã được trải nhựa.

C. về cơ bản đã phủ kín các vùng.
D. đều chạy theo hướng Bắc - Nam.

Câu 70. Ý nghĩa quan trọng nhất của các đảo và quần đảo đối với an ninh quốc phòng nước ta là


A. nguồn lợi sinh vật biển phong phú.
B. hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.


C. có nhiều thế mạnh phát triển du lịch.
D.  phát triển giao thông vận tải biển.

Câu 71. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của nước ta hiện nay tăng nhanh chủ yếu do

    
A. kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng lên.

    
B. sự ra đời của nhiều trung tâm thương mại, siêu thị lớn.

    
C. hình thức bán hàng và cung cấpc ác dịch vụ rất đa dạng.   

    
D. nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân ngày càng cao.

Câu 72: Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

    
A. phần lớn diện tích không được bồi tụ phù sa hàng năm.

    
B. diện tích đất trồng lúa bị bạc màu, đang bị thu hẹp.

    
C. đất đai nhiều nơi bị hoang hóa, nhiễm mặn, nhiễm phèn.

    
D. diện tích liên tục bị thu hẹp do chuyển đổi mục đích.

Câu 73. Giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn thấp chủ yếu là do

   
A. nguồn nhân lực có trình độ cao bị hút về các vùng khác.

   
B. không chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

   
C. tài nguyên khoáng sản năng lượng chưa được phát huy.

   
D. các nguồn lực phát triển sản xuất còn chưa hội tụ đầy đủ.
Câu 74. Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng chủ yếu là do
    
A. có nhiều cửa khẩu quốc tế thông thương với nước ngoài.

    
B. án ngữ một vùng cao nguyên, lại tiếp giáp với hai nước bạn.

    
C. có các trục đường huyết mạch nối với các cửa khẩu và vùng.

    
D. địa hình cao, có quan hệ chặt chẽ với vùng ven biển Trung Bộ.

Câu 75. Việc mở rộng diện tích nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long cần chú ý tới vấn đề chủ yếu nào sau đây?

    
A. Tăng cường giống mới, phổ biến kĩ thuật nuôi trồng.

    
B. Bổ sung nguồn lao động, tăng cường cơ sở thức ăn.

    
C. Bảo vệ rừng ngập mặn, mở rộng thị trường tiêu thụ.

    
D. Phát triển công nghiệp chế biến, bổ sung lao động.

Câu 76. Cho biểu đồ về dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014 – 2018:
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Biểu đổ thể hiện nội dung nào sau đây?

   
A. Cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.




   
B. Quy mô sản lượng dầu mỏ và than sạch.

   
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và than sạch.


   
D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.

Câu 77. Ở nước ta, độ muối của nước biển thay đổi theo từng đoạn bờ biển chủ yếu do

   
A. sự phân hóa chế độ mưa và mạng lưới sông ngòi.

   
B. thay đổi biên độ nhiệt độ và mạng lưới sông ngòi.

   
C. chế độ thủy triều và hoạt động của các dòng biển.

   
D. thay đổi của thềm lục địa và hoàn lưu khí quyển.

Câu 78. Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây?

A. mật độ dân số thấp, thị trường tiêu thụ tại chỗ thấp.

B. trình độ thâm canh thấp, đầu tư cơ sở vật chất ít.

C. nạn du canh du cư vẫn còn, lao động trình độ thấp.

D. công nghiệp chế biến hạn chế, thị trường còn bất ổn.
Câu 79. Việc nuôi thủy sản nước lợ, nước mặn ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

   
A. Khai thác thế mạnh nổi bật của các vùng ven biển.



   
B. Đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

   
C. Tạo thế liên hoàn phát triển kinh tế theo không gian.


   
D. Thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn vùng ven biển.

Câu 80. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2017

	Mùa vụ
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Mùa
	1713,6
	7886,0

	Đông xuân
	3117,1
	19415,7

	Hè thu
	2878,0
	15461,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu diện tích và sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

  
A. Miền.
B. Kết hợp.
C. Đường.
D. Tròn.

------------------------ HẾT ------------------------

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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